
1 C1-001 222674 Nguyễn Thị Như Ái 14/01/2004 Hậu Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

2 C1-002 222912 Võ Trọng An 28/05/2003 Bạc Liêu DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

3 C1-003 223895 Nguyễn Vũ Anh 27/02/2004 Cần Thơ DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

4 C1-004 222551 Trần Vân Anh 25/07/2004 Cà Mau DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

5 C1-005 223808 Lăng Quang Chánh 30/09/2004 Sóc Trăng DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

6 C1-006 220559 Nguyễn Tiến Đạt 18/04/2004 Cần Thơ DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

7 C1-007 223705 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 16/05/2004 Vĩnh Long DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

8 C1-008 222717 Hứa Thị Thúy Duy 13/01/2003 Trà Vinh DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

9 C1-009 220350 Nguyễn Tuấn Duy 09/10/2004 Hậu Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

10 C1-010 224091 Bùi Thanh Mỹ Duyên 25/11/2004 Cần Thơ DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

11 C1-011 220735 Đoàn Khả Dzi 16/12/2004 Kiên Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

12 C1-012 225249 Nguyễn Thị Ngọc Hân 14/03/2004 Hậu Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

13 C1-013 225176 Phạm Thế Hiển 02/11/2003  DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

14 C1-014 221369 Phạm Văn Khải 01/05/2004 Cần Thơ DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

15 C1-015 220397 Trương Vĩnh Kỳ 08/10/2004 Kiên Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

16 C1-016 211529 Nguyễn Thị Cẩm Linh 13/04/2003 Hậu Giang DH21NNA02 27/06/2025 28/06/2025

17 C1-017 222933 Cao Bảo Loan 04/09/2004 An Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

18 C1-018 220862 Tô Nguyệt Mơ 06/02/2004 Bạc Liêu DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

19 C1-019 223911 Trịnh Trà My 26/11/2004 Cà Mau DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

20 C1-020 226102 Lê Thị Kiều Mỵ 11/02/2004 Bạc Liêu DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

21 C1-021 223064 Nguyễn Hồng Ngọc 31/03/2004 Kiên Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

22 C1-022 224927 Nguyễn Thị Kim Ngọc 24/03/2004 Sóc Trăng DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

23 C1-023 224065 Phạm Như Ngọc 22/08/2004 Cà Mau DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

24 C1-024 225427 Trịnh Thế Ngọc 10/02/2004 Cà Mau DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

25 C1-025 223454 Nguyễn Yến Nhi 29/11/2004 Vĩnh Long DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

26 C1-026 225549 Cao Quỳnh Như 11/10/2004 Cà Mau DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

27 C1-027 226230 Huỳnh Như 03/11/2004 Bạc Liêu DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

28 C1-028 222957 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như 22/10/2004 Hậu Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

29 C1-029 225080 Nguyễn Thị Huỳnh Như 24/05/2004 An Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

30 C1-030 224017 Quách Thị Huỳnh Như 09/09/2004 Bạc Liêu DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025
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31 C1-031 222687 Nguyễn Hồng Nhung 04/12/2004 Kiên Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

32 C1-032 224096 Cao Minh Phong 05/06/2004 Đồng Tháp DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

33 C1-033 223924 Nguyễn Hoài Phúc 20/01/2004 Sóc Trăng DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

34 C1-034 225682 Mai Như Quỳnh 09/12/2004 Cà Mau DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

35 C1-035 224294 Nguyễn Ngân Quỳnh 30/08/2003 Trà Vinh DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

36 C1-036 223204 Danh Thị Thanh Tâm 14/06/2004 Hậu Giang DH22NNA02 27/06/2025 28/06/2025

37 C1-037 221865 Nguyễn Thành 12/06/2004 Bạc Liêu DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

38 C1-038 225188 Huỳnh Mai Thảo 14/10/2004 Vĩnh Long DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

39 C1-039 225599 Nguyễn Trương Anh Thảo 22/05/2004 Sóc Trăng DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

40 C1-040 225303 Phạm Như Thảo 30/08/2004 Cà Mau DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

41 C1-041 222215 Lê Minh Thư 31/07/2004 Vĩnh Long DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

42 C1-042 225707 Trần Anh Thư 20/08/2004 Bạc Liêu DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

43 C1-043 225203 Nguyễn Kim Thùy 26/09/2004 Bạc Liêu DH22NNA02 27/06/2025 28/06/2025

44 C1-044 225405 Trần Thị Cẩm Tiên 11/07/2004 Hậu Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

45 C1-045 223941 Hồ Nguyễn Ngọc Tố 05/11/2004 Bạc Liêu DH22NNA02 27/06/2025 28/06/2025

46 C1-046 221733 Lâm Ngọc Trân 08/11/2004 Bạc Liêu DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

47 C1-047 224467 Nguyễn Thị Huế Trân 13/09/2004 Vĩnh Long DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

48 C1-048 225895 Lê Ngọc Trang 18/10/2004 Cà Mau DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

49 C1-049 225624 Trần Thảo Trinh 02/09/2004 Cà Mau DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

50 C1-050 225790 Nguyễn Lê Phát Vinh 19/01/2004 An Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

51 C1-051 225020 Nguyễn Vân Thúy Vy 25/10/2004 Đồng Tháp DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

52 C1-052 220313 Nguyễn Hải Yến 20/04/2004 Vĩnh Long DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

53 C1-053 223248 Trần Mai Hải Yến 15/01/2004 Hậu Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025

54 C1-054 221935 Trần Thị Hồng Yến 22/06/2004 An Giang DH22NNA01 27/06/2025 28/06/2025


